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Một số ví dụ về thu thập dữ liệu: 

1. Các bạn học sinh tại lớp 6 A  thu thập dữ liệu về loại đồ uống yêu thích nhất. 

2. Thu thập thông tin về số dân của các quận tại TPHN năm 2022. 

3. Tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt số chấm chẵn và số chấm lẻ khi tung một viên xúc xắc 50 lần. 

Tự thu thập gồm: phỏng vấn, phiếu hỏi, làm thực nghiệm. 

 Thu thập dữ liệu trực tiếp. 

Nguồn dữ liệu có sẵn: tổng cục thống kê, số dân các phường, tra cứu Internet… 

 Thu thập dữ liệu gián tiếp. 

 

 

 

 

 

 

BÀI GIẢNG: THU THẬP VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 

CHUYÊN ĐỀ: MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT 

MÔN: 8 (CÁNH DIỀU) 

GIÁO VIÊN: PHẠM THANH LOAN 

✓ Thu thập dữ liệu. 

✓ Phân loại và tổ chức dữ liệu. 

✓ Tính hợp lý của dữ liệu. 

        MỤC TIÊU 

I. THU THẬP DỮ LIỆU 

Thu thập dữ liệu có thể là trực tiếp và gián tiếp.  

• Thu thập dữ liệu trực tiếp là việc thu thập dữ liệu thông qua quan sát, làm thí nghiệm, lập bảng 

hỏi, phỏng vấn,… 

• Thu thập dữ liệu gián tiếp là việc thu thập dữ liệu từ những nguồn có sẵn như sách, báo, mạng 

Internet,… 

Để có thể đưa ra các kết luận hợp lý, dữ liệu thu thập được phải đảm bảo tính đại diện cho toàn bộ đối 

tượng đang được quan tâm.  
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Bài 1. Một cửa hàng bán điện thoại muốn tìm hiểu về loại điện thoại những khách hàng yêu thích khi vào 

cửa hàng. Theo em, cửa hàng có thể thu thập những thông tin đó bằng cách nào? 

Cách giải: 

Trực tiếp: Phỏng vấn khách hàng, phiếu hỏi… 

Gián tiếp: Hóa đơn, báo cáo kinh doanh… 

Bài 2. Đề xuất phương pháp thu thập dữ liệu cho các vấn đề sau: 

a) Lấy ý kiến đề xuất của các bạn học sinh khối 8 của một trường THCS về các mặt hàng được bán trong 

Hội chợ Tết 2024. 

b) Tỉ số giữa số lần xuất hiện mặt sấp và số lần xuất hiện mặt ngửa khi tung một đồng xu 50 lần. 

c) So sánh số huy chương vàng, bạc, đồng tại SEA Games 32 của Việt Nam và Thái Lan. 

Cách giải: 

a) Trực tiếp – phỏng vấn, phiếu hỏi, vote… 

b) Trực tiếp – làm thí nghiệm 

c) Gián tiếp – internet, sách, báo… 

Bài 3. (Ứng dụng CNTT vào điều tra, thu thập dũ liệu) Hiện nay, có rất nhiều công cụ điều tra trên Internet, 

có thể kể đến như: Google Form, Office365, Facebook, Zalo,... Nhưng phương thức hay được sử dụng nhất 

là sử dụng Google Form. 

Sử dụng tài khoản Google (email Google) truy cập vào trang http://docs.google.com/forms/ để học cách tạo 

biểu mẫu mới. 

Cách giải: 

Xem video hướng dẫn. 

 

- Dữ liệu là số (số liệu) được gọi là định lượng: biểu diễn bằng số thực. 

- Dữ liệu không là số được gọi là định: biểu diễn bằng từ, chữ cái, kí hiệu... 

 Mở rộng cách phân chia: 

- Dữ liệu số gồm: 

+ Số liệu có thể nhận giá trị tùy ý trong một khoảng nào đó được gọi là số liệu liên tục. 

+ Số liệu không phải là số liệu liên tục được gọi là số liệu rò̀i rạc. 

- Dữ liệu không là số gồm: dữ liệu có thể sắp xếp theo thứ tự, dữ liệu không thể sắp xếp thứ tự 

 

II. PHÂN LOẠI DỮ LIỆU 
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Ví dụ: 

- Dữ liệu là số: 

+ Số liệu rời rạc: số lượng quả táo bán ra của một cửa hàng 

+ Số liệu liên tục: chiều cao, cân nặng 

- Dữ liệu không là số: 

+ Dữ liệu không thể sắp xếp thứ tự: các loại đồ uống. 

+ Dữ liệu có thể sắp xếp thứ tự: mức độ hài long (không hài long -> ít hài long -> bình thường… 

Bài 1. Theo dữ liệu về sự phân bố dân cư Việt Nam năm 2020 (Tổng cục Thống kê Việt Nam), ta có: 

- Các vùng: Đồng bằng sông Hồng, Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 

Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long. 

- Dân số của các vùng đó lần lượt là: 1078; 134; 212; 109; 779; 424 (đơn vị người 2/km  ) 

Phân loại xem dữ liệu nào là số liệu, dữ liệu nào không là số? 

Cách giải: 

Dữ liệu là số liệu: dân số 

Dữ liệu không là số: các vùng 

Bài 2. Bạn Huy đã sưu tầm tên các loại cây. Kết quả sưu tầm như sau: Cây cam thảo, Cây sầu riêng, Cây 

cam, Cây mận, Cây ngải cứu. 

a) Bạn Huy đã sưu tầm được bao nhiêu tên cây? 

b) Sắp xếp tên các loại cây mà bạn Huy sưu tầm vào các nhóm sau: 

- Nhóm 1: Các loại cây ăn quả. 

- Nhóm 2: Các loại cây thuốc dùng để trị bệnh. 

Cách giải: 

a) Bạn Huy đã sưu tầm được 5 cây. 

b) Nhóm cây ăn quả: cây sầu riêng, cây cam, cây mận 

Nhóm cây thuốc dùng để trị bệnh: cây cam thảo, cây ngải cứu 

 

Để đánh giá tính hợp lý của dữ liệu, ta cần đưa ra các tiêu chí, chẳng hạn như dữ liệu phải: 

+ Đúng định dạng; Nằm trong phạm vi dự kiến. 

+ Phải có tính đại diện đối với vấn đề cần thống kê. 

Để đảm bảo tính hợp lý, dữ liệu cần phải đáp ứng đúng các tiêu chí toán học đơn giản như: 

- Tổng tất cả các số liệu thành phần phải bằng số liệu của toàn thể. 

- Số lượng của bộ phận phải nhỏ hơn số lượng của toàn thể. 

Bài 1. Bạn Hà đưa ra kết quả điều tra về sự ưa thích các loại màu 

sắc của 120 học sinh được cho trên biểu đồ hình quạt tròn. Những 

III. TÍNH HỢP LÍ CỦA DỮ LIỆU 
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số liệu mà bạn Hà nêu ra trong biểu đồ sau đã chính xác chưa? Giải thích lý do. 

Cách giải: 

Ta có 35% + 15% + 40% + 20% = 110%  

Như vậy dữ liệu trên biểu đồ chưa hợp lí, vì biểu đồ hình quạt tròn phải đảm bảo 100% 

Bài 2. Lượng mưa trung bình của 4 tháng ở hai tỉnh A  và B  (đơn vị: mm  ) được người lập thể hiện qua 

biểu đồ cột kép ở hình bên dưới. Biết tổng lượng mưa trung bình của hai tỉnh với mỗi tháng không quá 

100 mm . 

 

Theo em, số liệu được cho trong biểu đồ cột kép trên không hợp lý ở tháng nào? Giải thích lý do. 

Cách giải: 

Tổng nước mưa trung bình của hai tỉnh A và tỉnh B lần lượt ở: 

Tháng 5 là: 30 + 10 = 40 mm 

Tháng 6 là: 32 + 15 = 47 mm 

Tháng 7 là: 50 + 50 = 100 mm 

Tháng 8 là: 70 + 80 = 150 mm 

Như vậy lượng mưa tháng 8 là dữ liệu không hợp lí vì có lượng mưa vượt quá 100 mm. 

Bài 3. Bạn Minh đang thống kê số tiết mục của bốn lớp trong vòng sơ khảo cuộc thi văn nghệ của trường. 

Tìm điểm không hợp lý trong bảng thông tin này. 

Lớp Số tiết mục 

6 Panama 4 

8 Kiev -2 

6 Toronto 3 

7 Seoul 2 

Cách giải: 

Số tiết mục phải là số tự nhiên nên lớp 8 Kiev có -2 tiết mục là không hợp lí. 
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